
Phụ lục số 02 

Tổng hợp danh mục văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực áp dụng theo phạm vi  

địa giới đơn vị hành chính  

 

STT Văn bản tỉnh Quảng Ngãi (cũ) Văn bản tỉnh Kon Tum (cũ) Nội dung đề xuất Ghi chú 

I. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 02 quyết định (01 Quảng Ngãi, 01 KonTum) 

1  

Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 

04/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết 

nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng 

Mạng truyền số liệu chuyên dùng tại tỉnh 

Quảng Ngãi 

Quyết định số 53/2024/QĐ-UBND 

22/10/2024 của UBND tỉnh Kon Tum 

ban hành quy chế quản lý, vận hành, kết 

nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử 

dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Tỉnh Quảng Ngãi (cũ) áp dụng theo 

Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 

04/12/2024; Tỉnh Kon Tum (cũ) áp dụng 

theo Quyết định số 53/2024/QĐ-UBND 

22/10/2024 

Sở KH&CN 

II. LĨNH VỰC Y TẾ: 16 Nghị quyết (05 Quảng Ngãi, 11 Kon Tum); 02 Quyết định (01 Quảng Ngãi, 01 KonTum) 

2  

Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ 

người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

1. Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh Kon 

Tum Quy định mức quà tặng chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum; 

2. Nghị quyết số 92/2022/NQ 

HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND 

tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Điều 2 

Nghị Quyết số 24/2019/NQ-

HĐND ngày 18/7/2019  của HĐND tinh 

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng 

thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: Tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) áp dụng theo Nghị quyết số 

24/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019; 

Tỉnh Kon Tum (cũ) áp dụng theo Nghị 

quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 

18/7/2019; Nghị quyết số 92/2022/NQ- 

HĐND ngày 12/12/2022. 

Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Sở Y tế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-quyet-24-2019-nq-hdnd-ve-muc-qua-tang-chuc-tho-mung-tho-nguoi-cao-tuoi-tinh-kon-tum-420470.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-quyet-24-2019-nq-hdnd-ve-muc-qua-tang-chuc-tho-mung-tho-nguoi-cao-tuoi-tinh-kon-tum-420470.aspx
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3  

Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

1. Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh Kon 

Tum quy định mức hỗ trợ đóng bảo 

hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

2. Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh Kon 

Tum sửa đổi, bổ sung một số điều và 

bãi bỏ một phần của Nghị quyết số 

18/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 

của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ 

đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: Tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) áp dụng theo Nghị quyết số 

27/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019; 

Nghị quyết số 15/2024/NQ- HĐND ngày 

18/6/2024; Tỉnh Kon Tum (cũ) áp dụng 

theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2019; Nghị quyết số 

31/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024. 

Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

Sở Y tế 

4  

Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐND ngày 

18/6/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

27/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của 

HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y 

tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

5  

Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 

30/9/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Quy định việc bố trí và mức hỗ trợ cộng 

tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 

em ở thôn, tổ, dân phố trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Không 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

đối với tỉnh Quảng Ngãi (cũ) theo Nghị 

quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 

30/9/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi. 

Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

Sở Y tế 

6  Không 

1. Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh Kon 

Tum quy định mức chuẩn trợ giúp xã 

hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó 

khăn khác chưa quy định tại Nghị định 

số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính 

sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; 

2. Nghị quyết số 59/2024/NQ-HĐND 

ngày 26/9/2024 của HĐND tỉnh Kon 

Tum sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số 

điều của Nghị quyết số 68/2021/NQ-

HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND 

Thống nhất áp dụng các nội dung đối với 

tỉnh Kon Tum (cũ) theo Nghị quyết số 

68/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 

năm 2021; Nghị quyết số 59/2024/NQ-

HĐND ngày 26/9/2024. Đồng thời, sẽ 

tiếp tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế. 

Sở Y tế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-20-2021-nd-cp-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-467723.aspx
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tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã 

hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó 

khăn khác chưa quy định tại Nghị định 

số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính 

sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

7  Không 

Nghị quyết số 98/2024/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định về nội dung, 

mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các 

đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Thống nhất áp dụng các nội dung đối với 

tỉnh Kon Tum (cũ) theo Nghị quyết số 

98/2024/NQ-HĐND ngày 09/12/2024. 

Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

Sở Y tế 

8  Không 

Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Kon 

Tum Quy định mức chi cho công tác hỗ 

trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ 

nạn nhân quy định tại Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Phòng chống mua 

bán người trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Thống nhất áp dụng các nội dung đối với 

tỉnh Kon Tum (cũ) theo Nghị quyết số 

34/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020. 

Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

Sở Y tế 

9  Không 

Nghị quyết số 79/2023/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh Kon 

Tum Quy định về chức danh, một số 

chế độ, chính sách đối với những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 

ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham 

gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

 Thống nhất áp dụng các nội dung đối với 

tỉnh Kon Tum (cũ) theo Nghị quyết số 

79/2023/NQ-HĐND ngày 10/12/2023. 

Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

Sở Y tế 

10  Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND  ngày 

10/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 
Không  Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

đối với tỉnh Quảng Ngãi (cũ ) theo Nghị 
Sở Y tế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-20-2021-nd-cp-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-467723.aspx
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Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng 

cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

quyết số 35/2021/NQ-HĐND  ngày 

10/12/2021. Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát 

và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

11  Không  

1. Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND 

ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh Kon 

Tum về Quy hoạch phát triển sự nghiệp 

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, 

định hướng đến năm 2025  

2. Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Kon 

Tum về chức danh, số lượng, một số 

chế độ, chính sách đối với những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 

ở thôn, tổ dân phố 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

đối với tỉnh Kon Tum (cũ) theo Nghị 

quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 05 

tháng 12 năm 2011; Nghị quyết số 

04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014. 

Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

Sở Y tế 

12  

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 

01/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

Quy định mức chi phí chi trả chính sách 

trợ giúp xã hội hàng tháng và hỗ trợ nhận 

chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng thông 

qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

Công văn số 407/UBND-KGVX ngày 

15/02/2022 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: Tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) áp dụng theo Quyết định số 

20/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022; 

Tỉnh Kon Tum (cũ) áp dụng theo Công 

văn số 407/UBND-KGVX ngày 

15/02/2022. Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát 

và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Sở Y tế 

13  Không 

Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 

11/8/2014 của UBND tỉnh Kon Tum 

phê duyệt định mức chi  hỗ trợ tiền ăn, 

tiền đi lại cho trẻ em trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum đi khám và phẫu thuật bệnh 

tim bẩm sinh 

Thống nhất áp dụng các nội dung đối với 

tỉnh Kon Tum (cũ) theo Quyết định số 

45/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014. 

Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

Sở Y tế 
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III. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 02 nghị quyết (01 Quảng Ngãi, 01 Kon Tum); 06 quyết định (03 Quảng Ngãi, 03 Kon tum) 

14  

Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 

19/02/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động 

khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Nghị quyết số 100/2024/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh Kon 

Tum ban hành Quy định mức chi cụ thể 

hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công 

địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Đề xuất tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 

03/2025/NQ-HĐND ngày 19/02/2025 

của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng  

Ngãi và Nghị quyết số 100/2024/NQ-

HĐND ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh 

Kon Tum cho tỉnh Kon Tum cũ đến khi 

HĐND tỉnh Quảng Ngãi (mới) ban hành 

văn bản thay thế 

Sở Công 

thương 

15  

1. Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 

02/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về 

việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi. 

2. Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 

04/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 

02/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 

28/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum 

ban hành Quy chế quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

- Áp dụng Quyết định số 01/2019/QĐ-

UBND ngày 02/01/2019 và Quyết định 

số 61/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 

cho tỉnh Quảng Ngãi 

- Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 

28/12/2021 cho tỉnh Kontum cũ 

Sở Công 

thương 

16  

Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 

24/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh 

phí khuyến công và quy định mức chi cho 

các hoạt động khuyến công địa phương 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

1. Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành Quy chế quản lý kinh phí 

khuyến công, mức chi cho hoạt động 

khuyến công, xây dựng và thực hiện đề 

án từ nguồn kinh phí khuyến công của 

tỉnh Kon Tum 

2. Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, 

ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Kon 

- Áp dụng Quyết định số 32/2020/QĐ-

UBND ngày 24/11/2020 cho tỉnh Quảng 

Ngãi 

- Quyết định số Quyết định số 

01/2019/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 và 

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 

12/6/2020  cho tỉnh Kontum cũ 

Sở Công 

thương 
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Tum sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, 

mức chi cho hoạt động khuyến công, 

xây dựng và thực hiện đề án từ nguồn 

kinh phí khuyến công của tỉnh Kon 

Tum ban hành kèm theo Quyết định số 

01/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 

năm 2019 của UBND tỉnh Kon Tum  

IV. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG: 21 Nghị quyết (12 Quảng Ngãi, 09 Kon Tum) 

17  

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 

30/3/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản 

lý phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng 

nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

1. Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Kon 

Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

2. Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh Kon 

Tum sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị 

quyết 28/2020/NQ-HĐND ngày 

13/7/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum về 

phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

3. Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Kon 

Tum sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 

13/7/2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

4. Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh Kon 

Tum sửa đổi, bổ sung một số của các 

Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 12/2017/NQ-HĐND; tỉnh Kon 

Tum (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND; Nghị quyết 

số 80/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021; 

Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 

12/7/2022; Nghị quyết số 24/2023/NQ-

HĐND ngày 11/7/2023; Nghị quyết số 

28/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024. 

 Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

Sở NN&MT 

18  

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 

30/3/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản 

lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò 

đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng 

nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 13/2017/NQ-HĐND; tỉnh Kon 

Tum (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND; Nghị quyết 

số 80/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021; 

Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 

12/7/2022; Nghị quyết số 24/2023/NQ-

Sở NN&MT 
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tỉnh Kon tum 

5. Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh Kon 

Tum sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 

13/7/2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

HĐND ngày 11/7/2023; Nghị quyết số 

28/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024. 

Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

19  

Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 

30/3/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản 

lý phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành 

nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 18/2017/NQ-HĐND; tỉnh Kon 

Tum (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND; Nghị quyết 

số 80/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021; 

Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 

12/7/2022; Nghị quyết số 24/2023/NQ-

HĐND ngày 11/7/2023; Nghị quyết số 

28/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024. 

Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

Sở NN&MT 

20  

Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 

11/11/2020 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản 

lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây 

đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, 

rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Kon 

Tum sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 

13/7/2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 16/2020/NQ-HĐND; tỉnh Kon 

Tum (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 32/2022/NQ-HĐND. Đồng thời, 

sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế 

Sở NN&MT 

21  

Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ 

trợ cho các hoạt động khuyến nông địa 

phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND 

ngày 17/4/2020 của HĐND tỉnh Kon 

Tum Quy định nội dung chi, mức chi từ 

nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho 

các hoạt động khuyến nông áp dụng 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND; tỉnh Kon 

Tum (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

Sở NN&MT 
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trên địa bàn tỉnh Kon Tum quyết số 11/2020/NQ-HĐND. Đồng thời, 

sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế 

22  

Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 

12/3/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài 

liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Kon 

Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 05/2021/NQ-HĐND; tỉnh Kon 

Tum (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND. Đồng thời, 

sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế 

Sở NN&MT 

23  

Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 

07/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường; phí thẩm định 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường; 

phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  

- Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Kon 

Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

- Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh Kon 

Tum sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 13/2022/NQ-HĐND; tỉnh Kon 

Tum (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết 

số 80/2021/NQ-HĐND. Đồng thời, sẽ 

tiếp tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế 

Sở NN&MT 

24  

Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh Kon 

Tum sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 

13/7/2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 32/2023/NQ-HĐND; tỉnh Kon 

Tum (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 28/2024/NQ-HĐND. Đồng thời, 

sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế 

Sở NN&MT 
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25  

Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 

05/4/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ 

môi trường đối với khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐND 

ngày 01/11/2023 của HĐND tỉnh Kon 

Tum quy định mức thu, đơn vị tính phí 

bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 05/2024/NQ-HĐND; tỉnh Kon 

Tum (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 46/2023/NQ-HĐND. Đồng thời, 

sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế 

Sở NN&MT 

26  

Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 

23/7/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản 

lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Kon 

Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 21/2024/NQ-HĐND; tỉnh Kon 

Tum (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND. Đồng thời, 

sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế 

Sở NN&MT 

27  

Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐND ngày 

27/12/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

phân định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi 

trường của ngân sách địa phương cho các 

cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐND 

10/12/2023 của HĐND tỉnh Kon Tum 

ban hành Quy định về phân định các 

nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Qung Ngãi 

(cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị quyết số 

42/2024/NQ-HĐND; tỉnh KonTum (cũ) 

tiếp tục áp dụng theo Nghị quyết số 

69/2023/NQ-HĐND. Đồng thời, sẽ tiếp 

tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế 

Sở NN&MT 

28  

Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 

19/02/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Quy định chính sách về đất đai đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Nghị quyết số 82/2024/NQ-HĐND 

ngày 12/11/2024 của HĐND tỉnh Kon 

Tum về chính sách đất đai đối với cộng 

đồng đồng bào dân tộc thiểu số và cá 

nhân người đồng bào dân tộc thiểu số 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 06/2025/NQ-HĐND; tỉnh 

KonTum (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

Sở NN&MT 
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thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh 

sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

quyết số 82/2024/NQ-HĐND. Đồng thời, 

sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế 

V. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 04 Nghị quyết (02 Quảng Ngãi, 02 Kon tum); 10 Quyết định (03 Quảng Ngãi, 07 Kon Tum) 

29  

Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ 

trợ, việc kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp 

kiêm nhiệm đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, 

người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, 

tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt 

động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Nghị quyết số 79/2023/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh Kon 

Tum Quy định chức danh, một số chế 

độ, chính sách đối với những người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham 

gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 30/2023/NQ-HĐND; tỉnh 

KonTum (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 79/2023/NQ-HĐND.  

Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

 

Sở Nội vụ 

30  

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 

23/7/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về 

các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Nghị quyết số 58/2024/NQ-HĐND 

ngày 26/9/2024 của HĐND tỉnh Kon 

Tum về các biện pháp bảo đảm thực 

hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị 

quyết số 37/NQ-HĐND; tỉnh Kon Tum 

(cũ) tiếp tục áp dụng theo Nghị quyết số 

58/2024/NQ-HĐND. 

Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Sở Nội vụ 

31  

Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 

12/9/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban 

hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản 

lý Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên 

chức của tỉnh Quảng Ngãi 

Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 

03/02/2025 của UBND tỉnh Kon Tum 

ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng và 

khai thác Hệ thống quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Quyết 

định số 29/2024/QĐ-UBND; tỉnh Kon 

Tum (cũ) tiếp tục áp dụng theo Quyết 

định số 08/2025/QĐ-UBND. Đồng thời, 

sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ 

Sở Nội vụ 
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sung hoặc thay thế. 

32  

Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 

08/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban 

hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với 

cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ngày 

19/2/2024 của UBND tỉnh Kon Tum 

ban hành Quy định cụ thể tiêu chuẩn đối 

với cán bộ, công chức xã, phường, thị 

trấn và ngành đào tạo của công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Quyết 

định số 08/2024/QĐ-UBND; tỉnh Kon 

Tum (cũ) tiếp tục áp dụng theo Quyết 

định số 13/2024/QĐ-UBND. Đồng thời, 

sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế. 

Sở Nội vụ 

33  

Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 

14/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban 

hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công 

chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

1. Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND 

ngày 16/2/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành Quy chế tổ chức tuyển 

dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

2. Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 

01/7/2024 của UBND tỉnh Kon Tum 

đính chính Điều 5 Quy chế tổ chức 

tuyển dụng công chức cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo 

Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 

16/2/2024 của UBND tỉnh Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) tiếp tục áp dụng theo Quyết 

định số 11/2024/QĐ-UBND; tỉnh Kon 

Tum (cũ) tiếp tục áp dụng theo Quyết 

định số 12/2024/QĐ-UBND; Quyết định 

số 391/QĐ-UBND. Đồng thời, sẽ tiếp tục 

rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế. 

Sở Nội vụ 

34  Không có 

Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 

09/5/2025 của UBND tỉnh Kon Tum 

Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm 

tiền lương để xác định chi phí tiền 

lương, chi phí nhân công trong giá, đơn 

giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước do doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Kon Tum 

(cũ) tiếp tục áp dụng theo Quyết định số 

33/2025/QĐ-UBND. Đồng thời, sẽ tiếp 

tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế. 

Sở Nội vụ 
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35  Không có 

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 

04/01/2022 của UBND tỉnh Kon Tum 

ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao 

động người nước ngoài làm việc trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Kon Tum 

(cũ) tiếp tục áp dụng theo Quyết định số 

01/2022/QĐ-UBND và Quyết định số 

18/2024/QĐ-UBND. Đồng thời, sẽ tiếp 

tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế. 

Sở Nội vụ 

36   

Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 

16/4/2024 của UBND tỉnh Kon Tum 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế phối hợp quản lý người lao động 

nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum ban hành kèm theo Quyết 

định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 04 

tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum 

Sở Nội vụ 

37  Không có 

Quyết định số 51/2023/QĐ-UBND ngày 

15/09/2023 của UBND tỉnh Kon Tum 

ban hành Quy chế quản lý công trình 

ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính: tỉnh Kon Tum 

(cũ) tiếp tục áp dụng theo Quyết định số 

51/2023/QĐ-UBND. Đồng thời, sẽ tiếp 

tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế. 

Sở Nội vụ 

VI. LĨNH VỰC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO: 06 Nghị quyết (04 Quảng Ngãi, 02 Kon Tum) 

38  

Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh ngày 07/7/2022 của HĐND 

tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn 

đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai 

- Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND 

ngày 23/6/2022 của HĐND tỉnh Kon 

Tum ban hành Quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 
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đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

- Nghị quyết 30/2023/NQ-HĐND ngày 

11/7/2023 của HĐND tỉnh Kon Tum 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ 

lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

 

39  

Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 

21/7/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn 

đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07 

tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

40  

Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND ngày 

23/7/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi sửa 

đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 của Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn 

đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07 

tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

41  Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày Sở Dân tộc 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/2022/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
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28/4/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn 

đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07 

tháng 7 năm 2022 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Nghị quyết số 

12/2023/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 

2023 và Nghị quyết số 20/2024/NQ-

HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

và Tôn giáo 

VII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 23 Nghị quyết (11 Quảng Ngãi, 12 Kon Tum); 10 Quyết định (04 Quảng Ngãi, 06 Kon Tum) 

42  

Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách 

địa phương của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 

2021 - 2025 

1. Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Kon 

Tum quy định nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 

2021 - 2025 tỉnh Kon Tum 

2. Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh Kon 

Tum sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c, 

điểm d khoản 2 Điều 6 của quy định 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh 

Kon Tum ban hành kèm theo Nghị 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 
Sở Tài chính 
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quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum 

43  

Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 

06/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia 

các khoản thu giữa ngân sách các cấp 

chính quyền địa phương áp dụng từ năm 

2023 và các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn 

định ngân sách mới 

Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Kon 

Tum ban hành Quy định phân cấp ngân 

sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2022 - 2025 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 
Sở Tài chính 

44  

Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 

29/9/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động 

của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Kon 

Tum Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt 

động của Ban Thanh tra nhân dân cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 
Sở Tài chính 

45  

Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 

09/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

về việc Quy định định mức kinh phí hỗ trợ 

việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư 

cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh Kon 

Tum quy định định mức kinh phí hỗ trợ 

việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu 

tư cấp xã thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 
Sở Tài chính 

46  

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 

13/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban 

công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực 

hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Kon 

Tum quy định mức chi hỗ trợ đối với 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân 

cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Kon 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 
Sở Tài chính 
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Tum 

47  

Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

11/11/2022  của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

ban hành Quy định một số nội dung, mức 

chi, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 

2021 - 2025 

Nghị quyết số 71/2023/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh Kon 

Tum ban hành Quy định nội dung, mức 

hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách trung ương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 

Sở Tài chính 

48  

Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND 

08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

một số nội dung, mức chi, mức hỗ trợ kinh 

phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi giai đoạn 2021 -2025  ban  hành  kèm  

theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND 

ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh 

Sở Tài chính 

49  

Nghị quyết số 41/2024/NQ-HĐND ngày 

27/12/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức 

hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho 

các hoạt động theo nhiệm vụ được giao 

quy định tại Điều 15 Nghị định số 

112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 

2024 của Chính phủ 

Nghị quyết số 119/2024/NQ-HĐND 

ngày 27/12/2024 của HĐND tỉnh Kon 

Tum quy định nguyên tắc, phạm vi, 

định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh 

phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định 

tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 

112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 

2024 của Chính phủ quy định chi tiết về 

đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 
Sở Tài chính 

50  

Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐND ngày 

27/12/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Phân định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi 

trường của ngân sách địa phương cho các 

Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh Kon 

Tum ban hành Quy định về phân định 

các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 
Sở Tài chính 
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cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

51  

Nghị quyết  số 29/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và 

các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 

mới 

1. Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND 

tỉnh Kon Tum ban hành Quy định các 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 

địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum;  

2.Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh Kon 

Tum sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách địa phương năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; 

3. Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐND 

ngày 24/6/2025 của HĐND tỉnh Kon 

Tum sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp 

ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2022-2025; Quy định ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy 

định các nguyên tắc, tiêu chí và định 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 

Sở Tài chính 

52  

Nghị quyết  số 23/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự 

toán chi thường xuyên ngân sách địa 

phương năm 2022 và các năm trong thời 

kỳ ổn định ngân sách mới ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng 

Ngãi 

Sở Tài chính 
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mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách địa phương năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

53  

Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về 

việc ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

1. Quyết định số 82/2024/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2024 của UBND tỉnh ban 

hành Bảng giá tính thuế tài  nguyên đối 

với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý 

hóa giống nhau năm 2025 rên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

2. Quyết định số 80/2024/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2024 ban hành Bảng giá 

tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm 

rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các 

loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2025 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 
Sở Tài chính 

54  

Quyết định số 62/2024/QĐ-UBND ngày 

18/11/2024 của UBND tỉnh Quy định mức 

chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Quyết định số 74/2024/QĐ-UBND ngày 

01/12/2024 của UBND tỉnh Quy định 

mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 
Sở Tài chính 

55  

Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 

19/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban 

hành Quy định cơ chế quay vòng một phần 

kinh phí hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển 

trong cộng đồng theo từng dự án, phương 

án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 

10/02/2023 của UBND tỉnh Kon Tum 

ban hành Quy định về cơ chế quay vòng 

một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển 

trong cộng đồng thực hiện dự án, 

phương án phát triển sản xuất cộng 

đồng, thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 
Sở Tài chính 
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56  

Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 

03/01/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

Quy định nộp tiền đất chuyên trồng lúa 

phải chuyển sang mục đích phi nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

1. Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND 

ngày 06 tháng 10 năm 2016 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc quy định thu tiền 

tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum; 

2. Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 8 năm 2020 của UBND 

tỉnh Kon Tum Về việc sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 Quyết định số 42/2016/QĐ-

UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc 

quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 
Sở Tài chính 

VIII. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 08 Nghị quyết (04 Quảng Ngãi, 04 Kon Tum) 

57  

Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 

07/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức 

phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh Quy 

định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho 

công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 
Sở Tư pháp 

58  

Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 

21/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức 

chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý 

và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh Quy 

định mức chi đảm bảo cho công tác 

kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 
Sở Tư pháp 

59  Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung Sở Tư pháp 
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10/10/2018 của HĐND tỉnh quy định nội 

dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác 

quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử 

lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh quy 

định nội dung, mức chi cho công tác 

quản lý nhà nước về thi hành pháp luật 

xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

theo địa giới hành chính 

60  

Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 của HĐND tỉnh ban hành Quy 

định mức chi thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp 

luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Nghị quyết số 68/2023/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh Quy 

định mức chi bảo đảm cho công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum  

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung 

theo địa giới hành chính 
Sở Tư pháp 

Tổng số: 110 văn bản (80 Nghị quyết, 30 Quyết định) 
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